
STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp quản lý Tên lớp học phần Số tín chỉ

1 DH00301855 Nguyễn Tiến Lực ĐH4QĐ3 Bản đồ học_HKP_1 2

2 1711111358 Lê Thanh Bình ĐH7QĐ4 Bản đồ học_HKP_1 2

3 1811110753 Trần Thị Hồng Nhung ĐH8QĐ2 Bản đồ học_HKP_1 2

4 1811110567 Tô Lan Phương ĐH8QĐ2 Bản đồ học_HKP_1 2

5 1811110778 Nguyễn Lương Thủy ĐH8QĐ2 Bản đồ học_HKP_1 2

6 1711090597 Nguyễn Thanh Thủy ĐH7QĐ4 Bản đồ học_HKP_1 2

7 1711040266 Đinh Gia Tú ĐH7BK1 Bản đồ học_HKP_1 2

8 1611131972 Lê Thanh Tùng ĐH6KTTN2 Cơ sở khoa học môi trường-HKp_đợt 1 2

9 1811101549 Nguyễn An Huy ĐH8QM3 Cơ sở khoa học môi trường-HKp_đợt 1 2

10 1811100653 Hoàng Thị Hà Thu ĐH8QM2 Cơ sở khoa học môi trường-HKp_đợt 1 2

11 1811070622 Đặng Đức Ý ĐH8M1 Cơ sở khoa học môi trường-HKp_đợt 1 2

12 1611111994 Mai Hoàng Anh ĐH6QĐ6 Đánh giá đất_HKp_đợt 1 2

13 1711111266 Vũ Đức Hoàng Hiệp ĐH7QĐ4 Đánh giá đất_HKp_đợt 1 2

14 1611110386 Dương Lê Hoàng ĐH6QĐ2 Đánh giá đất_HKp_đợt 1 2

15 1611101426 Nguyễn Ngọc Anh ĐH6QM3 Điều tra đánh giá đa dạng sinh học_HKp_đợt 1 3

16 1711111191 Nguyễn Anh Dũng ĐH7QĐ1 Định giá đất_HKP_đợt 1 2

17 1611110386 Dương Lê Hoàng ĐH6QĐ2 Định giá đất_HKP_đợt 1 2

18 1711110477 Nghiêm Đình Thành ĐH7QĐ2 Định giá đất_HKP_đợt 1 2

19 1711111406 Hồ Trọng Thế ĐH7QĐ4 Định giá đất_HKP_đợt 1 2

20 1711090597 Nguyễn Thanh Thủy ĐH7QĐ4 Định giá đất-1_HKp_đợt 1 2

21 1611060830 Phạm Quang Hà ĐH6KS Giải tích 2_HKP_đợt 1 2

22 1611060445 Nguyễn Hoàng Quân ĐH6C1 Giải tích 2_HKP_đợt 1 2

23 1711060885 Nguyễn Hữu Đức ĐH7C5 Giải tích 2-HKp_1 2

24 1811060057 Hoàng Mạnh Hiếu ĐH8C1 Giải tích 2-HKp_1 2

25 1811060945 Đỗ Văn Nam ĐH8C4 Giải tích 2-HKp_1 2

26 1811061722 Đống Xuân Thành ĐH8C5 Giải tích 2-HKp_1 2

27 1711060268 Nguyễn Ngọc Toản ĐH8C5 Giải tích 2-HKp_1 2

28 1811061664 Bùi Thành Trung ĐH8C5 Giải tích 2-HKp_1 2

29 1711060227 Nguyễn Thanh Tú ĐH7C4 Giải tích 2-HKp_1 2

30 1711060191 Lê Quang Tuyền ĐH8C6 Giải tích 2-HKp_1 2

31 1711061103 Nguyễn Trí Đức ĐH7C1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

32 1711110383 Đinh Diệu Hà ĐH7QĐ1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1
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STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp quản lý Tên lớp học phần Số tín chỉ

33 1711100551 Vũ Thị Thanh Hằng ĐH7QM2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

34 1711141264 Vũ Văn Hiếu ĐH7QTDL3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

35 1511071062 Bùi Trung Hiếu ĐH6M4 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

36 1611131900 Nguyễn Văn Khánh ĐH6KTTN2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

37 1811180705 Hoàng Văn Khoa ĐH8QTKD1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

38 1711111022 Nguyễn Trung Kiên ĐH7QĐ3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

39 1711100615 Vũ Thị Nhàn ĐH7QM2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

40 1811161900 Nguyễn Thiện Quang ĐH8TNN1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

41 1711101423 Hoàng Quân ĐH7QM1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

42 1811170078 Hoàng Long Tuệ ĐH8LA Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

43 1811170288 Bùi Văn Vương ĐH8LA Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1_HKP_đợt 1 1

44 1711061098 Vũ Ngọc Bảo ĐH7C5 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1_HKp_đợt 1 1

45 1511010667 An Thu Hằng ĐH5KN Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1_HKp_đợt 1 1

46 1511071062 Bùi Trung Hiếu ĐH6M4 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1_HKp_đợt 1 1

47 1711141341 Đinh Quang Hiếu ĐH7QTDL1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1_HKp_đợt 1 1

48 1711111072 Trương Thị Hồng Vân ĐH7QĐ3 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1_HKp_đợt 1 1

49 1611022072 Nguyễn Ngọc Anh ĐH7K Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1_HKp_đợt 1 1

50 1811010643 Phan Duy Dương ĐH8KE2 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1_HKp_đợt 1 1

51 1611060830 Phạm Quang Hà ĐH6KS Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1_HKp_đợt 1 1

52 1811011747 Trần Ngọc Thảo Ly ĐH8KE2 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1_HKp_đợt 1 1

53 1711061250 Nguyễn Tiến Minh ĐH7C5 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1_HKp_đợt 1 1

54 1611111619 Lộc Văn Nhượng ĐH6QĐ5 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1_HKp_đợt 1 1

55 DC00201601 Nguyễn Ngọc Châm ĐH3C1 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

56 1711141264 Vũ Văn Hiếu ĐH7QTDL3 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

57 1711010655 Lê Cẩm Ly ĐH7KN Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

58 1711060171 Trần Thủy Mai ĐH7C1 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

59 1711140633 Nguyễn Văn Nam ĐH7QTDL2 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

60 1711060783 Đỗ Đức Thắng ĐH7C4 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

61 1711060620 Ngô Minh Việt ĐH7C2 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

62 1711111208 Đỗ Duy Vũ ĐH7QĐ3 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1_HKp_đợt 1 1

63 1711061098 Vũ Ngọc Bảo ĐH7C5 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2_HKp_đot1 1

64 1711080010 Hoàng Tiến Đạt ĐH7KS Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2_HKp_đot1 1

65 1711141341 Đinh Quang Hiếu ĐH7QTDL1 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2_HKp_đot1 1

66 1511111012 Chu Hoàng Long ĐH5QĐ8 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2_HKp_đot1 1



STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp quản lý Tên lớp học phần Số tín chỉ

67 1511072136 Trần Đức Long ĐH5M6 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2_HKp_đot1 1

68 1711111072 Trương Thị Hồng Vân ĐH7QĐ3 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2_HKp_đot1 1

69 1811141632 Nguyễn Thị Hải Yến ĐH8QTDL7 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2_HKp_đot1 1

70 1711011355 Lý Thanh Hải ĐH7KN Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2_HKP_đợt 1 1

71 1811010658 Đinh Xuân Hưng ĐH8KE2 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2_HKP_đợt 1 1

72 1711061250 Nguyễn Tiến Minh ĐH7C5 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2_HKP_đợt 1 1

73 1711060227 Nguyễn Thanh Tú ĐH7C4 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2_HKP_đợt 1 1

74 1711111191 Nguyễn Anh Dũng ĐH7QĐ1 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2_HKp_đợt 1 1

75 1711141264 Vũ Văn Hiếu ĐH7QTDL3 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2_HKp_đợt 1 1

76 1711010655 Lê Cẩm Ly ĐH7KN Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2_HKp_đợt 1 1

77 1711060703 Lê Bá Nhật Minh ĐH7C2 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2_HKp_đợt 1 1

78 1711100293 Nguyễn Thị Năm Anh ĐH7QM1 Hệ thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi trường_HKp_đọt 1 3

79 1711100719 Nguyễn Hải Duy ĐH7QM2 Hệ thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi trường_HKp_đọt 1 3

80 1611100200 Hoàng Văn Đạt ĐH6QM2 Hệ thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi trường_HKp_đọt 1 3

81 1811100673 Trần Thế Phương Trinh ĐH8QM2 Hệ thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi trường_HKp_đọt 1 3

82 1411130881 Đỗ Hồng Phúc ĐH4QĐ4 Hệ thống thông tin đất đai_HKp_đợt 1 2

83 1611081277 Trần Thị Mai Anh ĐH6KS Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

84 1711100652 Nguyễn Hải Dương ĐH7QM2 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

85 1611060830 Phạm Quang Hà ĐH6KS Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

86 1711100551 Vũ Thị Thanh Hằng ĐH7QM2 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

87 1611110331 Nguyễn Minh Hiếu ĐH6QĐ6 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

88 1711080426 Nông Văn Hoàng ĐH7KS Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

89 1711041491 Nguyễn Tiến Hưng ĐH7BK1 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

90 1711041497 Trần Vũ Linh ĐH7BK1 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

91 1511072136 Trần Đức Long ĐH5M6 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

92 1711071481 Nguyễn Thành Nam ĐH7M1 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

93 1711040689 Phạm Phương Thảo ĐH7BK1 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

94 1711100818 Nguyễn Quang Thắng ĐH7QM2 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

95 1711071600 Nguyễn Tiến Vệ ĐH7M2 Hóa học đại cương_HKp_đọt 1 2

96 1811102025 Quan Văn Cường ĐH8QM3 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

97 1711111191 Nguyễn Anh Dũng ĐH7QĐ1 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

98 1811101178 Phan Trung Hiếu ĐH8QM2 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

99 1811110995 Lê Đặng Tuấn Linh ĐH8QĐ3 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

100 1811070616 Lê Diệu Linh ĐH8M1 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2



STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp quản lý Tên lớp học phần Số tín chỉ

101 1811111143 Nguyễn Thành Long ĐH8QĐ3 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

102 1811071412 Trịnh Thăng Long ĐH8M2 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

103 1811111934 Trần Việt Long ĐH8QĐ3 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

104 1911080835 Đào Đức Mạnh ĐH9KS Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

105 1711110947 Bùi Thị Minh Nguyệt ĐH7QĐ3 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

106 1811101700 Nguyễn Tiến Thành ĐH8QM3 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

107 1711111182 Nguyễn Thị Yến ĐH7QĐ3 Hóa học đại cương_HKP_đợt 1 2

108 1711041491 Nguyễn Tiến Hưng ĐH7BK1 Khí tượng cơ sở_HKp_đợt 1 3

109 1711041497 Trần Vũ Linh ĐH7BK1 Khí tượng cơ sở_HKp_đợt 1 3

110 1711021524 Nguyễn Hồng Ly ĐH7K Khí tượng cơ sở 2_HKp_1 3

111 1711020025 Đào Thị Tâm ĐH7K Khí tượng cơ sở 2_HKp_1 3

112 1511101166 Ngô Thị Tuyết Mai ĐH5QM4 Lập và phân tích dự án môi trường_đợt 1 2

113 1611131369 Dương Thị Thu Hà ĐH6KTTN2 Lịch sử các học thuyết kinh tế_HKp_đợt 1 2

114 1611131900 Nguyễn Văn Khánh ĐH6KTTN2 Lịch sử các học thuyết kinh tế_HKp_đợt 1 2

115 1711130428 Trần Quang Trường ĐH7KTTN1 Lịch sử các học thuyết kinh tế_HKp_đợt 1 2

116 1811131872 Trần Thanh Tùng ĐH8KTTN1 Lịch sử các học thuyết kinh tế_HKp_đợt 1 2

117 1611160370 Hoàng Thị Ngọc Lan ĐH6TNN2 Mô hình toán trong tài nguyên nước dưới đất_HKp_đợt 1 2

118 1611162032 Phùng Cao Vinh ĐH6TNN1 Mô hình toán trong tài nguyên nước dưới đất_HKp_đợt 1 2

119 1611022072 Nguyễn Ngọc Anh ĐH7K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

120 1811180058 Đỗ Quỳnh Anh ĐH8QTKD1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

121 1711100852 Nguyễn Hoàng Anh ĐH7QM2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

122 1811071636 Ngô Đăng Dương ĐH8M2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

123 1811060666 Nguyễn Lâm Tùng Đức ĐH8C3 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

124 1811072047 Nguyễn Việt Đức ĐH8M2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

125 1811071974 Ngô Ngọc Giang ĐH8M2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

126 1811010655 Vũ Nguyễn Thảo Hiền ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

127 1811010565 Trần Thị Hương Hiền ĐH8KN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

128 1811061836 Lê Vũ Hoàn ĐH8C1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

129 1811071977 Nguyễn Văn Hoàn ĐH8M2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

130 1811010570 Đoàn Thúy Hồng ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

131 1711140362 Lưu Thị Thu Huyền ĐH7QTDL2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

132 1811010582 Nguyễn Thu Huyền ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

133 1811010658 Đinh Xuân Hưng ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

134 1811010592 Nguyễn Thị Thu Hương ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3
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135 1811071958 Nguyễn Công Khang ĐH8M2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

136 1811071970 Vũ Thảo Linh ĐH8M2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

137 1811071490 Vũ Đức Mạnh ĐH8M2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

138 1811060945 Đỗ Văn Nam ĐH8C4 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

139 1711111368 Nguyễn Thị Phương ĐH7QĐ4 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

140 1711111604 Hoàng Thị Tâm ĐH7QĐ4 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

141 1811060840 Phạm Tất Thành ĐH8C4 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

142 1711140132 Trần Tú Văn ĐH7QTDL3 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

143 1811060525 Đào Tất Việt ĐH8C3 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Đợt 1 3

144 1711160042 Nguyễn Tuấn Dũng ĐH7TNN1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

145 1811060004 Lê Đại Dương ĐH8C1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

146 1711061103 Nguyễn Trí Đức ĐH7C1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

147 1811010565 Trần Thị Hương Hiền ĐH8KN Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

148 1811101690 Nguyễn Quốc Hiếu ĐH8QM3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

149 1511071062 Bùi Trung Hiếu ĐH6M4 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

150 1811061836 Lê Vũ Hoàn ĐH8C1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

151 1811010721 Đoàn Thị Huê ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

152 1811010658 Đinh Xuân Hưng ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

153 1811010688 Nguyễn Thu Thảo ĐH8KE2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

154 1811110778 Nguyễn Lương Thủy ĐH8QĐ2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

155 1711111312 Đỗ Văn Tình ĐH7QĐ4 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

156 1611101892 Vũ Thế Thanh Tùng ĐH6QM3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

157 1611110468 Nguyễn Hữu Vũ ĐH6QĐ1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1_HKp_đọt 1 2

158 1711160031 Nguyễn Hoàng Hải ĐH7TNN1 Phân tích thống kê trong tài nguyên nước-_HKp_1 3

159 1711160139 Nguyễn Chí Hiếu ĐH7TNN1 Phân tích thống kê trong tài nguyên nước-_HKp_1 3

160 1711160251 Ngô Văn Lộc ĐH7TNN1 Phân tích thống kê trong tài nguyên nước-_HKp_1 3

161 1711160139 Nguyễn Chí Hiếu ĐH7TNN1 Quản lý chất lượng nước_đợt 1 2

162 1611101426 Nguyễn Ngọc Anh ĐH6QM3 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại_HKp_đợt 1 3

163 1611102036 Nguyễn Minh Đức ĐH6QM3 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại_HKp_đợt 1 3

164 1711160139 Nguyễn Chí Hiếu ĐH7TNN1 Quản lý dữ liệu tài nguyên nước_HKp_1 2

165 1711160001 Phan Thanh Tùng ĐH7TNN1 Quản lý dữ liệu tài nguyên nước_HKp_1 2

166 1711071184 Trương Công Đạt ĐH7M2 Quản lý môi trường_Đợt 1 2

167 1611071531 Nguyễn Ngọc Mạnh ĐH6M3 Quản lý môi trường_Đợt 1 2

168 1711111217 Trần Ngọc Phong ĐH7QĐ1 Quản lý tài nguyên môi trường_HKp_đọt 1 2



STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp quản lý Tên lớp học phần Số tín chỉ

169 1611010500 Nguyễn Ánh Ngọc ĐH7KE3 Quản trị kinh doanh_HKP_đợt 1 2

170 1811131874 Vũ Mạnh Tuấn ĐH8KE5 Quản trị kinh doanh_HKP_đợt 1 2

171 1611101637 Chảo Láo Tả ĐH6QM4 Quy hoạch môi trường_HKp_đọt 1 3

172 1511072136 Trần Đức Long ĐH5M6 Sinh thái học_HKP_đợt 1 2

173 1711101423 Hoàng Quân ĐH7QM1 Sinh thái học_HKP_đợt 1 2

174 1811171242 Nguyễn Thảo Linh ĐH8LA Tâm lý học đại cương_HKP_đợt 1 2

175 1811170869 Nguyễn Thị Thùy Trang ĐH8LA Tâm lý học đại cương_HKP_đợt 1 2

176 1811110781 Phạm Phương Anh ĐH8QĐ2 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

177 1711070560 Đào Nguyên Cường ĐH7M2 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

178 1811102030 Trần Thị Dịu ĐH8QM3 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

179 1711160218 Ong Đại Dương ĐH7TNN1 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

180 1711151612 Dương Đăng Đức ĐH7KHĐ Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

181 1811110434 Doãn Trung Hiếu ĐH8QĐ2 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

182 1711041491 Nguyễn Tiến Hưng ĐH7BK1 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

183 1711150059 Hoàng Long ĐH7KHĐ Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

184 1711110947 Bùi Thị Minh Nguyệt ĐH7QĐ3 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

185 1711070535 Nguyễn Phan Quân ĐH7M1 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

186 1711150049 Nguyễn Chí Đức Tài ĐH7KHĐ Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

187 1811102008 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH8QM3 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

188 1711040266 Đinh Gia Tú ĐH7BK1 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2

189 1811101755 Nguyễn Thị Yến ĐH8QM3 Toán cao cấp 2_HKP_đọt 1 2


